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Lịch Phụng Vụ Tháng 04 – 2023 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Ý Chung: Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực.  

Ý Truyền Giáo: Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và 
bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và 
người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí. 

  1    Thứ bảy tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Êzêchiel 37, 21-28 . Phúc Âm: Gioan 11, 
45-57 . 

  2 + CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA 
CHÚA KITÔ. Phúc Âm trước kiệu lá: Mátthêu 21, 1-11. 
Thánh lễ. Bài đọc: Isaia 50, 4-7; Philípphê 2, 6-11. Phúc Âm: Mátthêu 
26,14-27,66 hay Mátthêu 27,11-54. Thánh Vịnh tuần 2. 

  3 THỨ HAI TUẦN THÁNH. Bài đọc: Isaia 42,5a.1-7. Phúc Âm: Gioan 12,1-11.  

  4 THỨ BA TUẦN THÁNH. Bài đọc: Isaia 49,1-6. Phúc Âm: Gioan 13,21-33.36-
38.  

  5 THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Bài đọc: Isaia 50,4-9a. Phúc Âm: Mátthêu 26,14-25.  

  6  THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Ban chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Bài đọc: 
Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Phúc Âm: Gioan 13,1-15. 

  7 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa  
Kitô. Bài đọc: Isaia 52,13-53,12; Do Thái 4,14-16; 5,7-9. Bài Thương Khó: 
Gioan 18,1-19,42.  Hôm nay là ngày ăn chay cho các tín hữu từ 18 đến 60 
tuổi (chỉ ăn no một bữa, hai bữa ăn ít) và kiêng thịt cho các tín hữu từ 14 
tuổi trở lên.   

  8   THỨ BẢY TUẦN THÁNH.   

  9 + Lễ Vọng Phục Sinh. Bài đọc: Xuất Hành 14,15 -15,1; Rôma 6,3-11. Phúc Âm: 
Mátthêu 28,1-10. 
Lễ ban ngày. Bài đọc: Công Vụ Tông Ðồ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4 hoặc 1 
Côrintô 5,6b-8. Phúc Âm: Gioan 20,1-18 hay Gioan 20,1-9 hay Mátthêu 28,1-
10. Lễ chiều: Phúc Âm như lễ ban ngày hoặc Luca 24,13-35. 

10 THỨ HAI PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 2,14.22-33; 1 Kor 15, 
1-8.11. Phúc Âm: Luca 24,13-35. Theo lịch chung Hội Thánh, đọc bài Phúc 
Âm: Mátthêu 28,8-15. Lễ buộc tại Đức. 

11 THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ 
Tông Đồ 2,14a.36-41. Phúc Âm: Mátthêu 28,8-15. Theo lịch chung Hội 
Thánh, đọc bài Phúc Âm: Gioan 20,11-18.  

12 THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ 
Tông Đồ 3,1-10. Phúc Âm: Gioan 20,11-18. Theo lịch chung Hội Thánh, đọc 
bài Phúc Âm: Luca 24,13-35.  

13 THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ 
Tông Đồ 3,11-26. Phúc Âm: Luca 24,35-48. 

14 THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ 



Tông Đồ 4,1-12. Phúc Âm: Gioan 21,1-14.  

15 THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ 
Tông Đồ 4,13-21. Phúc Âm: Marcô 16,9-15. 

16 + CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CHÚA NHẬT ÁO TRẮNG. Bài đọc: 
Công Vụ Tông Đồ 2,42-47; 1 Phêrô 1,3-9. Phúc Âm: Gioan 20,19-31. Chúa 
Nhật về lòng Thương Xót Chúa. Thánh Vịnh riêng. 

17  Thứ hai tuần 2 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 4,23-31. Phúc Âm: 
Gioan 3, 1-8. Thánh Vịnh tuần 2. 

18 Thứ ba tuần 2 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 4,32-37. Phúc Âm: Gioan 
3,7-15.  

19 Thứ tư tuần 2 Phục Sinh hoặc thánh Lêô IX, Giáo Hoàng [1054]. Bài đọc: Công 
Vụ Tông Đồ 5,17-26. Phúc Âm: Gioan 3,16-21. 

20 Thứ năm tuần 2 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 5,27-33. Phúc Âm: 
Gioan 3,31-36. 

21 Thứ sáu tuần 2 Phục Sinh hoặc  thánh Anselmô, giám mục Cantuariô, tiến sĩ 
Hội Thánh [1109] hoặc thánh Konrad Parzham [1894]. Bài đọc: Công Vụ Tông 
Đồ 5,34-42. Phúc Âm: Gioan 6,1-15. 

22 Thứ bảy tuần 2 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 6,1-7. Phúc Âm: Gioan 
6,16-21. 

23 + CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 2,14.22-33; 1 
Phêrô 1,17-21. Phúc Âm: Luca 24,13-35 hay Gioan 21,1-14. Thánh Vịnh 
tuần 3. 

24 Thứ hai tuần 3 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 6,8-15. Phúc Âm: Gioan 
6,22-29. Tại miền Hohenzollern của Tổng Giáo Phận Freiburg: Thánh Fiđêlê 
Sigmaringen. Lễ kính. Bài đọc: Khải Huyền 3,7b.8.11-12. Phúc Âm: Gioan 
10,11-16. Thánh Vịnh tuần 3.                  

25 Thứ ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Bài 
đọc: 1 Phêrô 5,5b-14. Phúc Âm: Marcô 16,15-20. 

26 Thứ tư tuần 3 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 8,1b-8. Phúc Âm: Gioan 
6,35-40. 

27 Thứ năm tuần 3 Phục Sinh hoặc thánh Phêrô Canisiô, linh mục dòng, tiến sĩ Hội 
Thánh [1597]. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 8,26-40. Phúc Âm: Gioan 6,41-51.   

28 Thứ sáu tuần 3 Phục Sinh hoặc thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo tiên khởi 
tại Đại Dương Châu [1841] hoặc thánh Lu-y Maria Grignion Montfort, linh mục 
[1716]. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 9,1-20. Phúc Âm: Gioan 6,52-59. 

29 Thứ bảy. THÁNH CATARINA SIÊNA, NỮ TU, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, 
BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU [1380]. Lễ kính. Bài đọc: 1 Gioan 
1,5-2,2. Phúc Âm: Mátthêu 11,25-30. 

30 + CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 2,14a.36-41; 1 
Phêrô 2,20b-25. Phúc Âm:  Gioan 10,1-10.  Không cử hành lễ Thánh Piô V, 
giáo hoàng [1572]. Chúa Nhật Chúa Chiên lành. Ngày thế giới cầu cho 
ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Thánh Vịnh tuần 4. 
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